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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU, CHI
NĂM HỌC 2018– 2019
Căn cứ công văn số 2292/SGD&ĐT KHTC ngày 05/9/2018 của SGD&ĐT Quảng Ninh, công văn số 910/HD-PGD&ĐT ngày 06/9/2018 của PGD&ĐT thành phố Uông Bí V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách,chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018– 2019;
Căn cứ biên bản họp CMHS các lớp ngày 16/9/2018 V/v thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi năm học 2018-2019,

Trường tiểu học Phương Đông A xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi năm học 2018-2019 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

T¹o ®­îc quyÒn chñ ®éng cho nhà trường trong việc thực hiện thu – chi các nguån thu theo quy định.

Quản lý, sử dụng các khoản thu đúng mục đích, đúng quy định tại các công văn của cấp trên, không để xảy ra lãng phí.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi trong nhà trường.

Thực hiện công khai, dân chủ trong nhà trường. Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.


B. NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU CHI:

I. THU THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:

1. Bảo hiểm y tế:(Thu theo c«ng v¨n 544/CV-BHXH ngày 22/8/2018 V/v  triển khai BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019). 

1.1 Đối tượng học sinh tự đóng (70%) (Đã được NSNN hỗ trợ 30%):
* Lớp 1: Thu các tháng còn lại của năm 2018 (thời gian thu tháng 9/2018)
+ Mức 1 tháng: Sinh 01/11/2012 đến 30/11/2012: 
1.390.000đ x 4,5% x 1 tháng x 70% = 43.785đ/HS

+ Mức 2 tháng: Sinh 01/10/2012 đến 30/10/2012: 
43.785đ x 2 tháng = 87.570đ/HS

+ Mức 3 tháng: Sinh 01/01/2012 đến 30/09/2012:
43.785đ x 3 tháng = 131.355đ/HS 

* Lớp 1,2,3,4,5:  525.420đ/HS/12 tháng (Tháng 12/2018 thu của năm 2019).
1.2 Đối tượng học sinh thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp có mức sống trung bình (20%), Đã được NSNN hỗ trợ 80%):

* Lớp 1: Thu các tháng còn lại của năm 2018 (thời gian thu tháng 9/2018)

+ Mức 1 tháng: Sinh 01/11/2012 đến 30/11/2012: 

1.390.000đ x 4,5% x 1 tháng x 20% = 12.510đ/HS

+ Mức 2 tháng: Sinh 01/10/2012 đến 31/10/2012: 

12.510đ x 2 tháng = 25.020đ/HS

+ Mức 3 tháng: Sinh 01/01/2012 đến 30/09/2012: 

12.510đ x 3 tháng = 37.530đ/HS 

* Lớp 1,2,3,4,5: 150.120đ/HS/12 tháng (Tháng 12/2018 thu của năm 2019).

II. CÁC KHOẢN THU KHÁC: 
1. BÁN TRÚ:
1.1. Mức chi:
Số HS đăng ký bán trú: 320 em. Chia thành 10 phòng ăn ngủ bán trú.

Các khoản chi phục vụ bán trú bao gồm:

1.1.1 Tiền ăn (Phải có hóa đơn đỏ): Đặt ăn của Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga cung cấp (địa chỉ: Số 10, tổ  5 – Khu 5 – Thanh Sơn - Uông Bí - QN) 

- Chi tiền ăn 1 bữa là 15.000đ/bữa/ngày/học sinh

- Chi trả tiền chất đốt cho bên cung cấp 1.000đ/bữa/học sinh

- Trả tiền chi phí liên quan đến công nấu cấp dưỡng, nước rửa bát, giẻ rửa bát, găng tay, điện, nước...cho Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga là 3.000đ/bữa/học sinh.

=> Như vậy: Tổng chi phí 01 bữa ăn trưa (cả tiền ăn, tiền chất đốt và chi phí liên quan) là: 

15.000đ + 1.000đ+ 3.000đ= 19.000đ/bữa/học sinh

Thực đơn ăn của học sinh do bên Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga lập cho hiệu trưởng duyệt theo tuần.
* Tiền thuê người quản lý trông trưa và tổ chức ăn bán trú:

1.1.2. Giáo viên trông trưa: 66.719đ/hs/tháng   
- Số giờ trông trưa: 3h x 16 ngày/ tháng = 48h/ tháng

=> Chi trả lương cho giáo viên trông trưa:  

1.390.000đ x 3.2% x 48h = 2.135.000đ/người/tháng 

- Có 10 giáo viên trông trưa 10 phòng. Tổng số học sinh thu tiền quản lý trông trưa bán trú là 320 em.
=> 10 giáo viên trông trưa = 10 x 2.135.000đ = 21.350.000đ/tháng

=> Mức thu trên 1 học sinh= 21.350.000đ: 320hs = 66.719đ/hs/tháng   (1)

1.1.3. Chi hỗ trợ công tác quản lý: (16.680đ/hs/tháng) 

 01 Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng luân phiên trực bán trú trong tháng. 

a. Chi công tác quản lý của hiệu trưởng: (4.448đ/hs/tháng)

Nhiệm vụ: quản lý chung việc ăn, ngủ của học sinh. Theo dõi, quản lý việc tổng hợp giao nhận suất ăn hàng ngày. Cuối tháng kiểm duyệt hồ sơ bán trú.

- Thời gian thêm giờ quản lý trưa: 3h/ngày x 8 ngày = 24 h/tháng

- Ký duyệt hồ sơ, sổ sách: 01 ngày = 8h

- Tổng số giờ thêm giờ: 24h + 8h = 32h/tháng

=> Chi trả bồi dưỡng cho công tác quản lý của Hiệu trưởng:  

1.390.000đ x 3,2 % x 32h  = 1.423.360đ/tháng

=> Mức thu trên 1 học sinh = 1.423.360đ : 320hs = 4.448đ/hs/tháng   (2)

b. Chi công tác quản lý của Phó hiệu trưởng: (3.892đ/hs/tháng).

Nhiệm vụ: Quản lý chung việc ăn, ngủ của học sinh, theo dõi, quản lý việc tổng hợp giao nhận suất ăn hàng ngày. 

- Thời gian thêm giờ quản lý trưa: 3h/ngày x 8 ngày = 24 h.

- Giao,nhận suất ăn cùng kế toán: 0.5h x 08 ngày  = 4h/tháng

- Tổng số giờ thêm giờ: 24h + 4h = 28h/tháng

=> Chi trả bồi dưỡng cho công tác quản lý của Phó Hiệu trưởng:  

1.390.000đ x 3,2 % x 28h = 1.245.440đ/tháng

        => Mức thu trên 1 học sinh= 1.245.440đ : 320hs = 3.892đ/hs/tháng  (3)

c. Chi hỗ trợ Kế toán: (4.170đ/hs/tháng ).       
Nhiệm vụ:

+ Tổng hợp số lượng HS báo ăn trong ngày, báo xuất ăn cho công ty cung cấp(Từ 07h đến 07h30’)  = 0,5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng

+ Kiểm đếm và giao nhận xuất ăn 0.5h x 16 ngày = 8h/tháng

+ Đối chiếu, tổng hợp số liệu, lập phiếu thu các lớp, hồ sơ, sổ sách cuối tháng: 3 ngày x 8 giờ/ ngày = 24h/ tháng

Tổng số giờ thêm giờ = 8h + 8h + 24h = 40h/tháng
Mức lương trả cho nhân viên kế toán:

1.390.000đ x 2,4 % x 40h = 1.334.400đ/tháng
          => Mức thu trên 1 học sinh = 1.334.400đ : 320hs  = 4.170đ/hs/tháng         (4)
d. Thủ quỹ kiêm Y tế: (4.170đ/hs/tháng ).       
- Thu chi tiền ăn, phụ phí , kiểm tra, lưu mẫu thức ăn, vào sổ lưu mẫu 0,5h/ngày x 16 ngày = 8h/tháng

- Trực y tế cần thiết 2h/ngày x 16 ngày = 32 h/tháng

Tổng số giờ thêm giờ =   8 + 32 = 40h/tháng
Mức lương trả cho nhân viên thủ quỹ,  y tế:

1.390.000đ x 2,4 % x 40h = 1.334.400đ/tháng

       => Mức thu trên 1 học sinh = 1.334.400đ : 320hs = 4.170đ/hs/tháng  (5)
       => Mức thu tiền quản lý trên 1 học sinh: 

       = a + b + c + d = 4.448đ + 3.892đ + 4.170đ + 4.170đ = 16.680đ
Mức lương của quản lý, nhân viên, giáo viên trông trưa có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào số lượng học sinh ăn bán trú tăng hoặc giảm.

1.1.4. Tiền điện phục vụ phục vụ học sinh ăn nghỉ buổi trưa: 1.728đ/tháng

- Dự kiến chi trả điện phục vụ điện thắp sắng, quạt mát:  10 phòng (01 phòng bao gồm: 04 quạt trần, 08 bóng tuýp) 

+ 01 quạt trần 80W/ cái x 4 cái = 320W/1h/1phòng

+ 01 bóng tuýp 40W/ cái x 8 cái  = 320W/1h/1 phòng

Tổng tiêu thụ điện= 640W/1h x 3h x 10 phòng x 16 buổi = 307.200W/tháng

 
= 307,200KWh x 1.800đ = 552.960đ/ tháng

      => Tổng Mức thu trên 1 học sinh = 552.960đ: 320hs = 1.728đ/hs/tháng   (3)

1.1.5. Tiền giấy vệ sinh phục vụ bán trú: (1.875đ/hs/tháng)               

- Dự kiến 10 phòng bán trú sử dụng hết 10 bịch giấy vệ sinh/tháng

     => Mức thu 1 học sinh = 10 bịch x 60.000đ: 320hs = 1.875đ/hs/tháng  (7)
1.1.6. Tiền mua sắm vật dụng dùng chung phục vụ bán trú: (2.998đ/hs/tháng).       

-  Các loại đồ dùng cần thiết để dùng cho hoạt động bán trú bao gồm: Nước lau sàn, vim tẩy bồn cầu, xà phòng rửa tay, xà phòng ô mô ….và các đồ dùng, dụng cụ khác nếu cần(tùy theo từng tháng).
- Số tiền chi dự kiến 1 tháng để mua đồ dùng như sau:

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(Đồng)
	Thành tiền

(Đồng)

	1
	Nước lau sàn Cif
	Chai
	10
	35.000
	350.000

	2
	Nước rửa tay
	Lọ
	10
	20.000
	200.000

	3
	Xà phòng ô mô 0,5kg
	Gói
	02
	25.000
	50.000

	4
	Túi bóng đựng rác loại 5kg
	Kg
	0.5
	50.000
	25.000

	5
	Găng tay cao su
	Đôi
	03
	20.000
	60.000

	6
	Vim tẩy bồn cầu
	Chai
	06
	35.000
	210.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	895.000


=> Số tiền 1 tháng cần chi cho mua đồ dùng phục vụ bán trú là: 895.000 đ    (a)
- Vật tư vệ sinh cần dùng cho 9 tháng dự kiến như sau:

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(Đồng)
	Thành tiền

(Đồng)

	1
	Chổi quét nhà
	Cái
	02
	45.000
	90.000

	2
	Hót rác
	Cái
	01
	15.000
	15.000

	3
	Khăn lau 
	Cái
	10
	18.000
	180.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	285.000



=> Số tiền 1 tháng cần chi cho mua vật tư vệ sinh phục vụ bán trú là: 

                 285.000đ : 9 tháng = 31.663đ/tháng                                              (b)

- Tiền Văn  phòng phẩm làm sổ sách bán trú 1 năm dự kiến như sau:

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

(Đồng)
	Thành tiền

(Đồng)

	1
	Giấy A4
	Gam
	2
	80.000
	160.000

	2
	Sổ A4
	Quyển
	2
	20.000
	40.000

	3
	Cặp hộp
	Cái
	1
	55.000
	55.000

	4
	Bút bi
	Cái
	05
	6.000
	30.000

	5
	Thước kẻ
	Cái
	1
	10.000
	10.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	295.000



=> Số tiền 1 tháng cần chi cho văn phòng phẩm là:


295.000đ  : 9 tháng = 32.777đ/tháng             



   (c)


=> Mức thu trên 1 học sinh 1 tháng là:


(a)+(b) +(c) = (895.000đ + 31.663đ + 32.777đ) : 320hs

= 959.440đ : 320 = 2.998đ/hs/tháng                                          (8)


2. Tổng chi phí trong 01 tháng như sau:

                                                                                                            ĐVT: Đồng
	STT
	Nội dung chi
	Số người 
	Số tiền/ tháng
	Tổng tiền/tháng


	Mức thu 1hs/tháng
	Ghi chú

	1.1.2
	GV trông trưa
	10 
	2.135.000
	21.350.000
	66.719
	Mục (1)

	1.1.3
	 Hỗ trợ công tác quản lý
	
	5.337.600
	5.337.600
	16.680
	

	a
	Hiệu trưởng
	01
	1.423.360
	1.423.360
	4.4.448
	Mục (2)

	b
	Phó hiệu trưởng
	01
	1.245.440
	1.245.440
	3.892
	Mục (3)

	c
	Kế toán
	01
	1.334.400
	1.334.400
	4.170
	Mục (4)

	d
	Thủ quỹ - Y tế
	 01
	1.334.400
	1.334.400
	4.170
	Mục (5)

	1.1.4
	Điện
	
	552.960
	552.960
	1.728
	Mục (6)

	1.1.5
	Giấy vệ sinh
	
	600.000
	600.000
	1.875
	Mục (7)

	1.1.6
	Mua vật dụng dùng chung
	
	959.440
	959.440
	2.998
	Mục (8)

	
	Tổng cộng
	
	
	28.800.000
	90.000
	



=> Dự kiến mức thu tiền phụ phí 01 học sinh 1 tháng là 90.000đ/hs/tháng (làm tròn)

* Tiền điện, nước phục vụ bếp ăn bán trú có công tơ riêng công ty trả


1.2. Mức thu:
- Tiền ăn và các chi phí liên quan: 19.000đ/HS/bữa
- Tiền phụ phí bán trú: 90.000đ/HS/tháng
  - Trích từ tiền cho thuê tài sản bán trú: 


Theo biên bản kiểm kê và đánh giá hiện trạng CSVC bán trú ngày 30/5/2018 thì tài sản bán trú còn sử dụng được có giá trị còn lại do phụ huynh học sinh ăn bán trú từ lớp 2 đến lớp 5 đóng góp trong các năm học trước đó là: 18.000.000 đồng


Số tài sản trên được mua sắm từ năm 2015 đến năm 2017 từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh ăn bán trú từ lớp 2 đến lớp 5, qua quá trình sử dụng và kết quả kiểm tra đánh giá hiện trạng của nhà trường và phụ huynh học sinh thì số lượng tài sản trên có thể sử dụng được trong 02 năm học nữa. Do đó, để việc tổ chức nấu ăn phục vụ bán trú của học sinh tại trường được thực hiện, nhà trường và phụ huynh học sinh thống nhất cho Hộ kinh doanh Nguyễn Hằng Nga cung cấp (Địa chỉ: số 10 - Tổ 5 - Khu 5 - Phường Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh) thuê lại với giá mỗi năm học (9 tháng) bằng 1/5 giá trị còn lại của tài sản trên (20%), tức là bằng 18.000.000 đồng x 20% = 3.600.000 đồng/năm học = 400.000 đồng/tháng


Số tiền này, đơn vị thuê sẽ thanh toán cho nhà trường 01 lần/năm học, lần 1 vào tháng 12/2018, lần 2 vào tháng 4/2019. Số tiền thu được nhà trường sẽ bù trừ trực tiếp vào suất ăn của học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 vào tháng 12/2018 và tháng 4/2019.
2. NƯỚC UỐNG: 
1. Mức chi: 
1.1. Tiền trả nước máy:
a. Số lượng nước lọc sử dụng:
- Lượng nước uống sử dụng trung bình là 0,5l/HS/ngày 
- Số lượng nước học sinh toàn trường sử dụng trong 1 tháng là: 
0,5 lít x 410HS  x 22 ngày = 4.510 lít/tháng  = 4,510 m3   (a)
b. Số lượng nước thải: 
- Căn cứ vào công suất của máy lọc: Cứ 1lít nước máy có 0.4 l lọc được và 0.6 l nước thải
- Vậy số lượng nước máy thải 1 tháng : 
            4.510 lít : 0.6 l = 7.517 lít   = 7,517 m3                                             (b)
  c. Số lượng nước nước sục rửa máy lọc 01 tháng/ 1lần = 1m3        (c)

=> Tổng số lượng nước tiêu thụ trong 1 tháng: 

= (a) + (b) + (c)  = 4, 510 m3 + 7,517 m3 + 1 m3 = 13,027 m3
=> Chi trả cho lượng nước tiêu thụ 1 năm học: 

13.440đ/m3 x 13,027m3 x 9 tháng = 1.575.745đ/năm học

=> Mức thu 1 học sinh = 1.575.745đ : 380hs  = 4.147đ/hs/năm học  
   (1)

1.2. Tiền điện lọc nước: 

Điện năng tiêu hao 01 tháng gồm: 01 máy bơm nước, 01 máy lọc nước

- 01 máy bơm nước: 240W/h x 4 giờ/ngày x 22 ngày = 21.120W/h = 21,120KW/h

- 01 máy lọc nước: 0,4W/h x 24 giờ/ngày x 22 ngày = 211,2 KW/h 

Tổng tiêu thụ điện 01 tháng: 21,120KW/h + 211,2 KW/h = 232,32KW/h 

=> Tổng số tiền điện phải trả 1 năm học:


232,32KW/h x 1.800đ x 9 tháng = 3.763.584đ

=> Mức thu trên 1 học sinh = 3.763.584đ : 380hs =  9.904đ/hs/năm học    
 (2)                       

1.3. Chi tiền hỗ trợ phục vụ cho công tác vận hành máy lọc nước uống cho học sinh:
200.000đ/tháng/người x 9 tháng = 1.800.000đ/năm học


         

=> Mức thu trên 1 học sinh = 1.800.000đ: 380hs =  4.737đ/hs/năm học       (3)   
1.4. Chi tiền hỗ trợ phục vụ bê nước uống cho học sinh:

300.000đ/tháng/người x 2 người x 9 tháng = 5.400.000đ/năm học

 
=> Mức thu trên 1 học sinh = 5.400.000đ: 380hs =  14.211/hs/năm học     
 (4)                      
1.5. Tiền mua VPP làm hồ sơ sổ sách nguồn nước uống 1 năm học:  
02 gam giấy A4 x 80.000đ
= 160.000đ

01 sổ x 30.000đ


=   30.000đ

03 bút x 6.000đ


=   18.000đ

=> Tổng số tiền mua VPP 
= 208.000đ
=> Mức thu trên 1 học sinh = 208.000đ: 380hs = 547đ/hs/năm học  
     (5)

1.6.  Chi mua sắm dụng cụ: 

- Mua xô đựng nước:  6 cái x 40.000đ = 240.000đ                               (a)

- Ca đựng nước uống tại các phòng chức năng: 

06 ca/phòng/năm x 12 phòng x 10.000đ/ca = 720.000đ


(b)

 (a) + (b) = 240.000đ + 720.000đ = 960.000đ
                                               
=> Møc thu trªn 1 häc sinh = 960.000đ: 380hs = 2.526đ/hs/năm  

     (6)
1.7. Chi bảo dưỡng, sửa chữa máy móc: 3.392.671đ/năm học
=> Mức thu trên 1 học sinh = 1.392.671đ: 380hs = 3.665đ/hs/năm  

     (7)

           * Tổng chi phí trong năm:       

                                                                                                                 ĐVT: Đồng

	STT
	Nội dung chi
	Số người
	Số tiền/năm học
	Tổngtiền/năm
	Mức thu 1 HS/năm
	Ghi chú

	1
	Chi tiền Nước
	
	
	1.575.745
	4.147
	Mục (1)

	2
	Chi tiền Điện
	
	
	3.763.584
	9.904
	Mục (2)

	3
	Chi tiền vận hành máy
	1
	1.800.000
	1.800.000
	4.737
	Mục (3)

	4
	Chi tiền bê nước
	2
	2.700.000
	5.400.000
	14.211
	Mục (4)

	5
	Chi tiền VPP
	
	
	208.000
	547
	Mục (5)

	6
	Chi tiền mua dụng cụ
	
	
	960.000
	2.256
	Mục (6)

	7
	Chi tiền sửa chữa, bảo dưỡng
	
	
	3.392.671
	8.930
	Mục (7)

	
	Tổng cộng
	
	
	17.100.000
	45.000
	


2.  Dự kiến mức thu: 45.000đ/HS/năm học 
- Hình thức thu: Thu theo kỳ.

 3. TIẾNG ANH PHONICS: 
 3.1. Mức chi: 30% để lại trường, 70% trả cho công ty
         3.1.1. Chi hỗ trợ công tác quản lý:

          - Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng: chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, dự giờ, tư vấn, góp ý, làm hồ sơ, sổ sách, trao đổi, phối hợp, rút kinh nghiệm với Công ty Phonics, ký duyệt thu - chi nguồn quỹ.

- Thời gian làm việc: 16 h/người/tháng

          =>Mức lương chi trả cho quản lý như sau:

          1.390.000đ x 3,2% x 16h = 711.700đ/tháng x 2 người  = 1.423.400đ/tháng  

          => Mức thu trên 1 học sinh = 1.423.400đ : 198hs = 7.189đ/hs/tháng     (1)

         3.1.2. Chi hỗ trợ công tác thủ quỹ, kế toán
        a. Thủ quỹ: Thu tiền học, vào hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu – chi nguồn quỹ. 

- Thời gian làm việc: 8h/tháng

          =>Mức lương chi trả cho thủ quỹ như sau:

 1.390.000đ x 2,4% x 8 h = 266.900đ/tháng   


          => Mức thu trên 1 học sinh = 266.900đ: 198hs = 1.348đ/hs/tháng      (2)

           b. Kế toán: Làm hồ sơ, sổ sách, chứng từ thu - chi nguồn quỹ học Tiếng anh.

- Thời gian làm việc: 12 h/tháng

           =>Mức lương chi trả cho Kế toán như sau:

          1.390.000đ x 2,4% x 12h = 400.300đ/tháng  

          => Mức thu trên 1 học sinh = 400.300đ : 198hs = 2.022đ/hs/tháng   
 (3)

        
3.1.3. Chi hỗ trợ cho người thu tiền:


Giáo viên chủ nhiệm theo dõi, giám sát, quản lý học sinh cùng cô giáo dạy trực tiếp tiếng anh. 

         - Thời gian làm việc: 4h/người/tháng

         =>Mức lương chi trả cho người thu tiền như sau:

         1.390.000đ x 3,2% x 4 h  = 177.917đ/tháng x 6 người = 1.067.500 đ/tháng     
         => Mức thu trên 1 học sinh = 1.067.500đ : 198hs = 5.391đ/hs/tháng   (4)
         3.1.4. Chi tiền vệ sinh: 

         - Thời gian làm việc: 15 phút/ngày x 22 ngày = 330 phút = 5,5 h/tháng

         =>Mức lương chi trả cho vệ sinh như sau:

1.390.000đ x 2.4% x 5,5 h = 183.500đ/tháng 

         => Mức thu trên 1 học sinh = 183.500đ: 198hs = 927đ/hs/tháng             (5)

        
3.1.5. Chi hỗ trợ cơ sở vật chất:

Căn cứ vào thực trạng cơ sở vật chất tại trường, nhu cầu cơ sở vật chất và khấu hao tài sản lớp học Tiếng anh Phonics trong năm học 2018 – 2019 như sau:

	Diễn giải
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	Máy tính xách tay(công bảo dưỡng, SC, thay thế linh kiện)
	Cái
	01
	230.000đ
	230.000đ

	Tổng cộng
	
	
	
	230.000đ


         =>Mỗi tháng chi hỗ trợ cơ sở vật chất, khấu hao tài sản phục vụ phòng học Tiếng anh phonics: 230.000đ/tháng







        => Mức thu trên 1 học sinh = 230.000đ: 198hs = 1.161đ/hs/tháng           (6)
       3.1.6. Chi hoạt động chung giáo dục:

Tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khóa năm học 2018 – 2019: 586.000đ/tháng   

       => Mức thu trên 1 học sinh = 586.400đ: 198hs = 2.962đ/hs/tháng            (7)

      3.1.7.  Chi trả cho Công ty VPBOX : 9.702.000đ/tháng.



      => Mức thu trên 1 học sinh = 9.702.000đ : 198hs = 49.000đ/hs/tháng       (8)
    3.2. Tổng chi phí trong tháng:
	STT
	Nội dung chi
	Số lượng 
	Số tiền/người/ tháng
	Tổng tiền/tháng


	Mức thu 1hs/tháng
	Ghi chú

	1
	Chi công tác quản lý
	02
	711.700
	1.423.400
	7.189
	Mục (1)

	2
	Chi hỗ trợ thủ quỹ
	01
	266.900
	266.900
	1.348
	Mục (2)

	3
	Chi hỗ trợ kế toán
	01
	400.300
	400.300
	2.022
	Mục (3)

	4
	Chi người thu tiền
	06
	177.917
	1.067.500
	5.391
	Mục (4)

	5
	Chi tiền vệ sinh
	01
	183.500
	183.500
	927
	Mục (5)

	6
	Chi hỗ trợ bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất
	
	230.000
	230.000
	1.161
	Mục (6)

	7
	Chi hỗ trợ hoạt động chung giáo dục
	
	586.400
	586.400
	2.962
	Mục  (7)

	8
	Chi trả cho công ty VP Box
	
	9.702.000
	9.702.000
	49.000
	Mục (8)

	
	Cộng
	
	
	13.860.000
	70.000
	


3.3. Mức thu:

- Mức thu đối với mỗi học sinh trong 01 tháng ( Tính bằng tổng số tiền chi trả trong một tháng/số học sinh 

=> Mức thu 1 học sinh = 13.860.000đ : 198hs = 70.000đ/hs/tháng.


- Hình thức thu: Thu theo tháng hoặc theo kỳ.


C.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Đối với Nhà trường:
  - Nghiên cứu, quán triệt và phổ biến công khai các công văn hướng dẫn thực hiện các khoản thu của các cấp quản lý đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong nhà trường. Niêm yết công khai văn bản hướng dẫn thu - chi tại bảng công khai, website của nhà trường.

  - Nhà trường tổ chức họp với BĐDCMHS để đánh giá giá trị tài sản, CCDC phục vụ bán trú. 

  - Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường lập "Dự thảo kế hoạch thực hiện các khoản thu, chi năm học 2018-2019" nộp bộ phận tài chính - kế hoạch Phòng GD&ĐT.
  - Sau khi có ý kiến của PGD&ĐT Uông Bí về dự thảo kế hoạch thu chi, 
nhà trường triển khai họp toàn thể phụ huynh học sinh nhà trường thông qua bản dự thảo để phụ huynh họp bàn, thống nhất về nội dung, mức thu, mức chi đối với từng khoản (ghi biên bản cụ thể lưu tại trường, có đầy đủ chữ ký các thành phần dự họp). 

- Trình bản kế hoạch hoàn thiện để Phòng GD&ĐT phê duyệt.


- Sau khi được Phòng GD&ĐT phê duyệt, nhà trườngtiến hành niêm yết công khai các khoản thu đến cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh 07 ngày trước khi thực hiện thu (ghi biên bản niêm yết lưu tại trường).

-  Hợp đồng thỏa thuận với bên cung cấp suất ăn để cho thuê tài sản, CCDC bán trú. Số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản được tính bù trừ vào tiền ăn của học sinh.

-  Nhµ tr­êng thu, chi, qu¶n lý các nguån kinh phÝ trên ®¶m b¶o đúng quy định. Không đặt ra khoản thu nào trái quy định.

- Tiền ăn, gas và chi phí liên quan bữa ăn, nước uống thực hiện chi trả theo thực tế sử dụng. Khi học sinh nghỉ không ăn trưa, nhà trường trả lại cả tiền ăn, tiền chất đốt, chi phí liên quan cho học sinh (19.000đ/bữa).

- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã vÊn ®Ò ch­a phï hîp nhà trường có thể trao đổi, thỏa thuận lại với Ban đại diện cha mẹ học sinh để cùng bàn bạc và thống nhất.

- Mức lương của quản lý, nhân viên, giáo viên trông trưa có thể cao hơn 
hoặc thấp hơn tùy thuộc vào số lượng học sinh ăn bán trú tăng hoặc giảm.


- Mô hình bán trú, học Tiếng Anh Phonics làm quen khối 1,2 do phụ huynh tự nguyện đăng ký cho con. Nhà trường không ép buộc HS dưới bất cứ hình thức nào.


- Niêm yết công khai các khoản thu - chi, Báo cáo quyết toán/học kỳ theo đúng quy định. Kiểm tra việc thực hiện của các lớp, các giáo viên, giám sát việc thực hiện của BĐDCMHS trường, các lớp. Yêu cầu các lớp không được tuỳ tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

2. Đối với BĐDCMHS trường:


- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động, thu chi, quyết toán quỹ Ban đại diện CMHS trường đảm bảo đúng quy địnhtheo đúng Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT, công khai trước toàn thể CMHS, dưới sự giám sát của nhà trường.

- Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về thu chi,kế hoạch này tới BĐDCMHS các lớp. Giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

3. Đối với giáo viên, nhân viên:


- Có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản về thu chi, kế hoạch thực hiện các khoản thu trong nhà trường tới toàn thể CMHS, nhân dân.


- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện các khoản thu trong nhà trường.


- Chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các khoản thu của CMHS lớp. Tuyệt đối không để CMHS lớp tự ý vận động các khoản thu chi trái quy định.


Trên đây là toàn bộ nội dung, kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Phương Đông A. Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, nhân viên, BĐDCMHS trường và các lớp Tiểu học Phương Đông A thực hiện nghiêm túc kế hoạch này nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đề ra.
	Nơi nhận:

· Phòng GD&ĐT(b/c);
· UBND phường (b/c);
· Ban giám hiệu(c/đ);

· BĐDCMHS(g/s,t/h);

· TCM, TVP(t/h);

· Cổng TTĐT;

· Lưu: VT.
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